
PHỤ LỤC III 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 

CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÚP 5 

----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 01/TCKT-ES5 

V/v: Công bố thông tin định kỳ 

về tình hình thanh toán gốc, lãi 

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 02 năm  2024 

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 
số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch 
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra 
thị trường quốc tế, CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÚP 5 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về 
tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau: 

1. Thông tin doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÚP 5 

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Số 109 Hoàng Hoa 
Thám, Phường Tân Tiến, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02293886886, email: 
kt@xuanthiengroup.vn 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần 

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và truyền tải điện 

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 
31/12/2023) 

STT Mã trái phiếu 
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1 EASUP5.2020.10Y 10 25/06/2020 VND 330.000 330.000 3 tháng/lần 
25/03 12.612 12.612 27/03 

0 0 0  

1 EASUP5.2020.10Y 10 25/06/2020 VND 330.000 330.000 3 tháng/lần 
25/06 12.477 12.477 25/06 

0 0 0  

2 EASUP5.2020.11Y 11 25/06/2020 VND 330.000 330.000 3 tháng/lần 
25/03 12.612 12.612 27/03 

0 0 0  

2 EASUP5.2020.11Y 11 25/06/2020 VND 330.000 330.000 3 tháng/lần 
25/06 12.477 12.477 25/06 

0 0 0  

3 EASUP5.2020.12Y 12 25/06/2020 VND 440.000 440.000 3 tháng/lần 
25/03 16.816 16.816 27/03 

0 0 0  

3 EASUP5.2020.12Y 12 25/06/2020 VND 440.000 440.000 3 tháng/lần 
25/06 16.636 16.636 25/06 

0 0 0  
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4 EASUP5.2020.3Y 3 25/06/2020 VND 100.000 100.000 3 tháng/lần 25/03 3.822 3.822 
27/03 

0 0 0  

4 EASUP5.2020.3Y 3 25/06/2020 VND 100.000 100.000 3 tháng/lần 25/06 
3.616 3.616 

25/06     

4 EASUP5.2020.3Y 3 25/06/2020 VND 100.000 100.000 3 tháng/lần 
25/06    

100.000 100.000 25/06  

5 EASUP5.2020.4Y 4 25/06/2020 VND 100.000 100.000 3 tháng/lần 
25/03 3.822 3.822 27/03 

0 0 0  

5 EASUP5.2020.4Y 4 25/06/2020 VND 100.000 100.000 3 tháng/lần 
25/06 3.781 3.781 

25/06 0 0 0  

6 EASUP5.2020.5Y 5 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/03 7.644 7.644 27/03 

0 0 0  

6 EASUP5.2020.5Y 5 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/06 7.562 7.562 25/06 

0 0 0  

7 EASUP5.2020.6Y 6 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/03 7.644 7.644 27/03 

0 0 0  

7 EASUP5.2020.6Y 6 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/06 7.562 7.562 25/06 

0 0 0  

8 EASUP5.2020.7Y 7 25/06/2020 VND 150.000 150.000 3 tháng/lần 
25/03 5.733 5.733 27/03 

0 0 0  

8 EASUP5.2020.7Y 7 25/06/2020 VND 150.000 150.000 3 tháng/lần 
25/06 5,671 5,671 25/06 

0 0 0  

9 EASUP5.2020.8Y 8 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/03 7.644 7.644 27/03 

0 0 0  

9 EASUP5.2020.8Y 8 25/06/2020 VND 200.000 200.000 3 tháng/lần 
25/06 7.562 7.562 25/06 

0 0 0  

10 EASUP5.2020.9Y 9 25/06/2020 VND 260.000 260.000 3 tháng/lần 
25/03 9.937 9.937 27/03 

0 0 0  

10 EASUP5.2020.9Y 9 25/06/2020 VND 260.000 260.000 3 tháng/lần 
25/06 9.830 9.830 25/06 

0 0 0  

 EASUP5.2020.4Y 4 
25/06/2020 VND 

100.000   325.580  3 tháng/lần 
25/9  1.141   1.141  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.5Y 

5 
25/06/2020 VND 

200.000   181.665  3 tháng/lần 
25/9  6.365   6.365  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.6Y 

6 
25/06/2020 VND 

200.000   194.721  3 tháng/lần 
25/9  6.822   6.822  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.7Y 

7 
25/06/2020 VND 

150.000   117.843  3 tháng/lần 
25/9  4.129   4.129  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.8Y 

8 
25/06/2020 VND 

200.000   165.426  3 tháng/lần 
25/9  5.796   5.796  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.9Y 

9 
25/06/2020 VND 

260.000   191.681  3 tháng/lần 
25/9  6.716   6.716  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.10Y 

10 
25/06/2020 VND 

330.000   288.917  3 tháng/lần 
25/9  1.012   1.012  25/9 

0 0 0  

 
EASUP5.2020.11Y 

11 
25/06/2020 VND 

330.000   280.345  3 tháng/lần 
25/9  9.822   9.822  25/9 

0 0 0  

 EASUP5.2020.12Y 12 
25/06/2020 VND 

440.000   382.939  3 tháng/lần 
25/9  1.342   1.342  25/9 

0 0 0  

 EASUP5.2020.4Y 4 
25/06/2020 VND 

100.000 
  325.580  

3 tháng/lần 
25/12                        

1.120  

                       

1.120  

25/12 
0 0 0  

 
EASUP5.2020.5Y 

5 
25/06/2020 VND 200.000 

  181.665  

3 tháng/lần 25/12                        

6.250  

                       

6.250  

25/12 
0 0 0 

 



 
EASUP5.2020.6Y 

6 
25/06/2020 VND 200.000 

  194.721  

3 tháng/lần 25/12                        

6.699  

                       

6.699  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.7Y 

7 
25/06/2020 VND 150.000 

  117.843  

3 tháng/lần 25/12                        

4.054  

                       

4.054  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.8Y 

8 
25/06/2020 VND 200.000 

  165.426  

3 tháng/lần 25/12                        

5.692  

                       

5.692  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.9Y 

9 
25/06/2020 VND 260.000 

  191.681  

3 tháng/lần 25/12                        

6.595  

                       

6.595  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.10Y 

10 
25/06/2020 VND 330.000 

  288.917  

3 tháng/lần 25/12                        

9.940  

                       

9.940  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.11Y 

11 
25/06/2020 VND 330.000 

  280.345  

3 tháng/lần 25/12                        

9.645  

                       

9.645  

25/12 
0 0 0 

 

 
EASUP5.2020.12Y 12 

25/06/2020 VND 440.000 

  382.939  

3 tháng/lần 25/12                     

13.175  

                    

13.175  

25/12 
0 0 0 

 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của 

thông tin công bố nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

- Lưu: VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


